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PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM 

TRƯỜNG THCS  ĐOÀN THỊ ĐIỂM 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 - 2019 

Môn kiểm tra: Lịchsử 8 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(Đề kiểm tra gồm: 2 trang) 

 

ĐỀ SỐ 1 

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng (1,5 điểm) 

1. Sau cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905-1907 thất bại, nước Nga: 

A. Vẫn là một đế quốc quân chủ chuyên chế do Nga hoàng Ni-cô-lai II đứng đầu 

B. Bị đẩy vào cuộc chiến tranh đế quốc khốc liệt 

C. Là một đế quốc quân phiệt và hiếu chiến 

D. Cả A và B đều đúng 

2. Chính quyền được thành lập sau cách mạng tháng Hai (1917) ở nước Nga là: 

A. Chính quyền tư sản 

B. Chính quyền phong kiến 

C. Chính phủ tư sản và chính quyền Xô viết song song tồn tại 

D. Nền chuyên chính công nông 

3. Quốc tế Cộng sản (Quốc tế thứ ba) là tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên 

thế giới được thành lập vào: 

A. Tháng 3/1919                              B. Tháng 5/1919 

C. Tháng 7/1920                             D. Tháng 7/1922 

4. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Mĩ có sự phát triển phồn vinh vì: 

A. Nước Mĩ xa trung tâm chiến tranh, lại thu được nhiều lợi nhuận nhờ buôn bán vũ khí cho các bên tham 

chiến 

B. Chính phủ Mĩ dùng các biện pháp cải tiến kĩ thuật, sản xuất theo dây chuyền công nghiệp 

C. Tăng cường độ lao động và bóc lột công nhân 

D. Tất cả các nguyên nhân trên 

5. Để đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng (1929-1933), giới cầm quyền Nhật Bản đã lựa chọn giải pháp nào? 

A. Thực hiện phát xít hóa bộ máy chính quyền  

B. Thực hiện một số cải cách có quy mô lớn trên toàn quốc 

C. Tham khảo Chính sách mới cuatr tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven 

D. Khôi phục các ngành công nghiệp quan trọng, tài chính, ngân hàng và giải quyết nạn thất nghiệp cho người 

dân 

6. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất là: 

A. Thái tử Áo – Hung bị ám sát 

B. Thái tử Đức bị ám sát 

C. Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở các nước 

D. Thái tử Nga bị ám sát 

Câu 2: Chọn đáp án Đúng hoặc Sai trong các nhận định sau (1,5 điểm): 
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1. Trận động đất lớn ở Tôkiô (tháng 9/1923) làm cho đất nước Nhật gần như bị sup sụp hoàn toàn 

2. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vich tiếp tục làm cuộc cách mạng tháng Mười là nhằm chấm dứt tình trạng hai 

chính quyền song song tồn tại 

3. Cao trào cách mạng 1918-1923 đã dẫn đến nhiều Đảng Cộng sản được thành lập ở châu Âu 

4. Cuộc khủng hoảng thừa (1929-1933) diễn ra ở các nước tư bản là do tình trạng sản xuất ồ ạt, chạy đua theo 

lợi nhuận trong những năm 1924-1929 khiến hàng hóa ế thừa. 

5. Khối quân sự Liên minh ra đời năm 1882 bao gồm các nước Anh-Pháp-Nga 

6. Khối Anh-Pháp-Mĩ muốn khối phát xít tấn công Liên Xô nên đã thực hiện chính sách thỏa hiệp, dung 

dưỡng với Đức. 

Câu 3: Em hãy điền các từ hoặc cụm từ sau đây vào chỗ (….) cho phù hợp với nội dung của Cách mạng 

tháng Mười Nga 1917 (1 điểm): 

Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều (1)………………… 

cho cuộc đấu tranh giải phóng của (2)………………, nhân dân lao động và các dân tộc (3)………………., 

tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào 

(4)…………. ….. ở nhiều nước. 

Câu 4: . Nối nhân vật lịch sử với sự kiện lịch sử cho phù hợp (1điểm). 

 

Nhân vật lịch sử Nối Sự kiện lịch sử 

1. Lê-nin  

2. Hit-le  

3. Ni-cô-lai II.  

4. Rudơven. 

1 

2 

3 

4 

A. Hoàng đế cuối cùng của nước Nga  

B. Người biến nước Đức thành lò lửa chiến tranh  

C. Người ban hành “Chính sách mới”.  

D. Lãnh đạo Cách mạng tháng Mười Nga 1917.  

 

 

II. Phần tự luận: 

Câu 1: Vì sao nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng? Lập bảng so sánh cách mạng tháng Hai và 

cách mạng tháng Mười  năm 1917 ở Nga (lãnh đạo, lực lượng, nhiệm vụ, kết quả, tính chất) (3 điểm)? 

Câu 2: Hai cuộc chiến tranh thế giới đã để lại cho nhân loại những hậu quả gì? Là học sinh trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, em cần phải làm gì để bảo vệ  hòa bình thế giới trong thời đại ngày nay? (2 điểm) 

 

Đề số 2: 

I. Trắc nghiệm: 

Câu 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng  

1. Nguyên nhân trực tiếp làm bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất là: 

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thuộc địa 

B. Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xec-bi ám sát 

C. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản với các nước xã hội chủ nghĩa 

D. Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản 

2. Thái độ của nhân dân Nga trong thời gian diễn ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là: 

A. Ủng hộ Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới để mở rộng lãnh thổ 
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B. Phản đối chiến tranh, đòi lật đổ Nga hoàng 

C. Yêu cầu Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách 

D. Xuống đường biểu tình đòi Nga hoàng Ni-cô-lai II phải từ chức 

3. Ngày 25/10/1917 (7/11), ở nước Nga đã diễn ra sự kiện lịch sử gì: 

A. Nhân dân Nga chiếm được Cung điện Mùa Đông, Chính phủ lâm thời tư sản bị lật đổ 

B. Nga hoàng Ni-cô-lai II từ chức 

C. Lê-nin họp bàn kế hoạch khởi nghĩa lật đổ chế độ Nga hoàng 

D. Chính phủ tư sản được thành lập 

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 diễn ra đầu tiên : 

A. Anh         B. Pháp             C. Đức                D. Mĩ 

5. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, trạng thái phát triển kinh tế của Nhật Bản là : 

A. Phát triển hoàng kim, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại số 1 thế giới 

B. Bị suy sụp hoàn toàn 

C. Có sự phát triển trong vài năm đầu sau chiến tranh 

D. Phát triển nhanh và ổn định trong 10 năm đầu sau chiến tranh 

6. Liên Xô tham gia Chiến tranh thế giới thứ hai từ khi nào ? 

A. Năm 1939                  B. Năm 1940             C. Năm 1941               D. Năm 1942 

Câu 2: Chọn đáp án Đúng hoặc Sai trong các nhận định sau (1,5 điểm): 

1. Trong những năm 1918-1923, kinh tế của các nước châu Âu phát triển hoàng kim 

2. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 đã đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền lãnh đạo 

3. Liên Xô đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại phe phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai 

4.  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và thương mại số 1 thế giới 

5. Các nước Đức – Italia – Nhật Bản đã tiến hành cải cách để khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng 

thừa (1929-1933) 

6. Ngày 6 và 9/8/1945, Mĩ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki (Nhật Bản). 

Câu 3: Em hãy điền các từ hoặc cụm từ vào chỗ (….) cho phù hợp với nội dung của cách mạng tháng 

Mười Nga năm 1917 (1 điểm) 

Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận của hàng triệu con người ở 

(1)………… Lần đầu tiên trong lịch sử, cách mạng đã đưa những người (2)………… Lên nắm chính quyền, 

xây dựng chế độ mới – chế độ (3)……………, trên một đất nước rộng lớn, chiếm tới (4)…………..diện tích 

đất nổi của thế giới. 

Câu 4: . Nối nội dung ở cột thông tin cho phù hợp với nội dung của Chiến tranh thế giới thứ nhất 

và chiến tranh thế giới thứ hai (1điểm). 

Chiến tranh thế giới 

thứ nhất 

Thông tin Chiến tranh thế 

giới thứ hai 
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 1. Là cuộc đối đầu giữa hai khối đế quốc: Phe Liên minh và phe 

Hiệp ước 

2. Là cuộc đối đầu giữa hai khối đế quốc: khối phát xít  Đức-Italia-

Nhật Bản và khối Anh-Pháp-Mĩ 

3. Nhật Bản tấn công hạm đội của Mĩ ở Trân Châu Cảng 

4. Lần đầu tiên xe tăng được Anh sử dụng 

.  

 

II. Phần tự luận: 

Câu 1:  Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 lại được gọi là cuộc khủng hoảng kinh tế thừa? So 

sánh con đường rút khỏi khủng hoảng của các nước tư bản và lí giải tại sao các nước lại lựa chọn con 

đường đó? (3 điểm) 

Câu 2: Hai cuộc chiến tranh thế giới đã để lại cho nhân loại những hậu quả gì? Là học sinh trường THCS 

Đoàn Thị Điểm, em cần phải làm gì để bảo vệ  hòa bình thế giới trong thời đại ngày nay? (2 điểm) 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, 

giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên 

danh tiếng.  

I.Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh 

Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II.Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành 

cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. 

Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng 

đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III.Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu 

tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng 

Anh. 
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 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

